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BÁO CÁO 

Tình hình sản xuất rượu thủ công 

không nhằm mục đích kinh doanh trên địa bàn huyện năm 2021 
 

Thực hiện Công văn số 1847/SCT-KTAT ngày 10/12/2021 của Sở Công 

Thương Bình Định về việc báo cáo tình hình sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích 

kinh doanh và không kinh doanh năm 2021. 

Qua rà soát tình hình sản xuất rượu thủ công không nhằm mục đích kinh 

doanh của các hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn huyện; UBND huyện Tuy Phước 

báo cáo Sở Công Thương Bình Định một số nội dung cụ thể như sau: 

1. Tình hình sản xuất rượu thủ công không nhằm mục đích kinh doanh 

- Hiện nay, các hộ gia đình, cá nhân có hoạt động sản xuất rượu thủ công 

không nhằm mục đích kinh doanh trên địa bàn huyện đều sản xuất với quy mô nhỏ 

lẻ, quy trình sản xuất chưng cất truyền thống. Đến nay, trên địa bàn huyện chưa xảy 

ra trường hợp nào bị ngộ độc rượu.  

 - Sản lượng sản xuất rượu 

STT Loại hình sản xuất 
Tổng số hộ/ cá 

nhân sản xuất 

Số hộ/cá nhân 

thực hiện kê 

khai 

Tổng sản lượng 

rượu sản xuất 

(lít) 

1 

Sản xuất rượu thủ công 

không nhằm mục đích 

kinh doanh 

39 39 4767 

2. Danh sách các cơ sở sản xuất rượu thủ công không nhằm mục đích kinh 

doanh trên địa bàn huyện 

STT 
Tên hộ gia 

đình 
Địa chỉ 

Sản 

phẩm 

Sản 

lượng 

sản 

xuất 

(lít) 

Nguyên 

liệu 

chính 

Phạm vi 

sử dụng 

1  Trần Duy Đức 
Thôn Thọ Nghĩa, xã 

Phước Nghĩa 

Rượu 

gạo 
17 

Tấm, 

men 

rượu 

Trong 

xóm 

2  
Nguyễn Văn 

Chuyển 

Thôn Hưng Nghĩa, 

xã Phước Nghĩa 

Rượu 

gạo 
5 Gạo 

Trong 

xóm 



3  Trần Văn Đông 
Thôn Hưng Nghĩa, 

xã Phước Nghĩa 

Rượu 

gạo 
5 Gạo 

Trong 

xóm 

4  Lê Diễn 
Thôn Hưng Nghĩa, 

xã Phước Nghĩa 

Rượu 

gạo 
5 Gạo 

Trong 

xóm 

5  Nguyễn Thị Sửu 
Thôn Huỳnh Mai, xã 

Phước Nghĩa 

Rượu 

gạo 
5 Men gạo 

Trong 

xóm 

6  Trần Hữu Phước 
Thôn Tuân Lễ, xã 

Phước Hiệp 

Rượu 

gạo 
600 Gạo 

Trong 

thôn và 

gia đình 

7  
Đặng Thị Thanh 

Thủy 

Thôn Tuân Lễ, xã 

Phước Hiệp 

Rượu 

gạo 
600 Gạo 

Trong 

thôn và 

gia đình 

8  Lê Văn Bân 
Thôn Luật Chánh, xã 

Phước Hiệp 

Rượu 

gạo 
600 Gạo 

Trong 

thôn và 

gia đình 

9  Nguyễn Văn Nhị 
Thôn Luật Chánh, xã 

Phước Hiệp 

Rượu 

gạo 
600 Gạo 

Trong 

thôn và 

gia đình 

10  Trần Duy Hưng 
Khu phố Diêu Trì, 

thị trấn Diêu Trì 

Rượu 

gạo 
100 Gạo 

Trong thị 

trấn 

11  
Nguyễn Văn 

Thao 

Khu phố Diêu Trì, 

thị trấn Diêu Trì 

Rượu 

gạo 
80 Gạo 

Trong thị 

trấn 

12  Đỗ Thị Nhịn 
Khu phố Diêu Trì, 

thị trấn Diêu Trì 

Rượu 

gạo 
80 Gạo 

Trong thị 

trấn 

13  
Đặng Quang 

Công 

Khu phố Diêu Trì, 

thị trấn Diêu Trì 

Rượu 

gạo 
50 Gạo 

Trong thị 

trấn 

14  Lê Văn Thích 
Khu phố Diêu Trì, 

thị trấn Diêu Trì 

Rượu 

gạo 
100 Gạo 

Trong thị 

trấn 

15  Mai Xuân Đào 
Khu phố Vân Hội 1, 

thị trấn Diêu Trì 

Rượu 

gạo 
40 Gạo 

Trong thị 

trấn 

16  Trần Thị Xứng 
Khu phố Vân Hội 1, 

thị trấn Diêu Trì 

Rượu 

gạo 
40 Gạo 

Trong thị 

trấn 

17  Phan Văn Chín 
Khu phố Luật Lễ, thị 

trấn Diêu Trì 

Rượu 

gạo 
80 Gạo 

Trong thị 

trấn 

18  Lê Thị Thuyền 
Khu phố Vân Hội 2, 

thị trấn Diêu Trì 

Rượu 

gạo 
70 Gạo 

Trong thị 

trấn 



19  
Trần Nghiêm 

Phụng 

Thôn Định Thiện 

Đông, xã Phước 

Quang 

Rượu 

gạo 
10 Gạo 

Trong 

thôn, xã 

20  Nguyễn Thị Đào 
Thôn Tân Điền, xã 

Phước Quang 

Rượu 

gạo 
10 Gạo 

Trong 

thôn, xã 

21  Nguyễn Văn Tấn 
Thôn Tân Điền, xã 

Phước Quang 

Rượu 

gạo 
10 Gạo 

Trong 

thôn, xã 

22  
Nguyễn Thanh 

Tùng 

Thôn Định Thiện 

Tây, xã Phước 

Quang 

Rượu 

gạo 
20 Gạo 

Trong 

thôn, xã 

23  Trần Thị Liêm 
Thôn Lương Quang, 

xã Phước Quang 

Rượu 

gạo 
10 Gạo 

Trong 

thôn, xã 

24  Ngô Công Quyền 
Thôn Luật Bình, xã 

Phước Quang 

Rượu 

gạo 
10 Gạo 

Trong 

thôn, xã 

25  Lê Đình Châu 
Thôn Quảng Nghiệp, 

xã Phước Hưng 

Rượu 

gạo 
85 

Gạo, 

men 

Trong 

thôn 

26  
Nguyễn Văn 

Năm 

Thôn Quảng Nghiệp 

xã Phước Hưng 

Rượu 

gạo 
70 Gạo 

Trong 

thôn 

27  
Nguyễn Ngọc 

Đức 

Thôn Quảng Nghiệp 

xã Phước Hưng 

Rượu 

gạo 
60 Gạo 

Trong 

thôn 

28  Đỗ Phước Toàn 
Thôn An Cửu, xã 

Phước Hưng 

Rượu 

gạo 
75 Gạo 

Trong 

thôn 

29  Trần Thị Tư 
Thôn An Cửu, xã 

Phước Hưng 

Rượu 

gạo 
65 Gạo 

Trong 

thôn 

30  Hồ Công Kiệm 
Thôn Háo Lễ, xã 

Phước Hưng 

Rượu 

gạo 
75 Gạo 

Trong 

thôn 

31  Võ Khắc Trinh 
Thôn Háo Lễ, xã 

Phước Hưng 

Rượu 

gạo 
85 Gạo 

Trong 

thôn 

32  Lê Ngọc Sơn 
Thôn Háo Lễ, xã 

Phước Hưng 

Rượu 

gạo 
65 Gạo 

Trong 

thôn 

33  Trần Thị Lợi 
Thôn Kỳ Sơn, xã 

Phước Sơn 
Rượu 120 

Gạo Trong 

thôn 

34  Trần Đức Thành 
Thôn Lộc Thượng, 

xã Phước Sơn 

Rượu 
180 

Gạo Trong 

thôn 

35  Võ Sinh Khoa 
Thôn Lộc Thượng, 

xã Phước Sơn 

Rượu 
150 

Gạo Trong 

thôn 



36  Lưu Văn Bốn 
Thôn Phụng Sơn, xã 

Phước Sơn 

Rượu 
200 

Gạo Trong 

thôn 

37  
Trương Văn 

Nhựt 

Thôn Xuân Phương, 

xã Phước Sơn 

Rượu 
120 

Gạo Trong 

thôn 

38  Trần Minh Cảnh 
Thôn Vinh Quang 1, 

xã Phước Sơn 

Rượu 
120 

Gạo Trong 

thôn 

39 Đ Đỗ Văn Bận 
Thôn Vinh Quang 1, 

xã Phước Sơn 

Rượu 
150 

Gạo Trong 

thôn 

Trên đây là báo cáo của UBND huyện Tuy Phước, đề nghị Sở Công Thương 

Bình Định xem xét tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh./. 

 

Nơi nhận: 
- Sở Công Thương Bình Định (b/cáo); 

- Phòng KT&HT huyện; 

- Lưu: VT.                                                   

 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 Nguyễn Ngọc Xuân 
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